
PHIẾU TOÁN CUỐI TUẦN 22
Họ và tên học sinh: 	Lớp: 	
Phần 1: Em hãy khoanh vào đáp án đúng nhất (bài 1 đến bài 7)
Bài 1. Có bao nhiêu số có một chữ số?
A. 1					B. 0					C. 10
Bài 2. Số tròn chục bé nhất là:
A. 0					B. 10					C. 90
Bài 3. Số gồm 3 chục và 9 đơn vị là:
A. 39					B. 309				C. 93
Bài 4. Trong ba số: 37 ; 91; 19, số lớn nhất là:
A. 37					B. 91					C. 19
Bài 5. Cho dãy số:
	5
	10
	15
	?
	25


Số còn thiếu trong dãy số sau là:
A. 16					B. 24					C. 20
Bài 6. Cho 3 tấm thẻ:                        . Lập được bao nhiêu số có hai chữ số từ 3 tấm thẻ trên?6
1
5

A. 3					B. 6					C. 1
Bài 7. Đâu là cách đọc số 28?
A. Hai mươi tám			B. Tám mươi hai			C. Hai tám
Bài 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Số 27 có 2 chục và 7 đơn vị.
	100 là số lớn nhất có hai chữ số.
	99 là số lớn nhất có hai chữ số.
	100 gồm 9 chục.



Phần 2: Tự luận
Bài 9. Hoàn thành bảng theo mẫu:
	
	Đọc số
	Viết số

	Số gồm 7 chục và 5 đơn vị
	Bảy mươi lăm
	75

	Số gồm 1 chục và 8 đơn vị
	……………………………………
	…..

	Số gồm 6 chục và 1 đơn vị
	……………………………………
	…..

	Số gồm 0 chục và 4 đơn vị
	……………………………………
	…..


Bài 10. Viết các số: 1 ; 15 ; 90 ; 41 ; 3 vào chỗ chấm theo thứ tự:
a) Tăng dần: 
	…
	…
	…
	…
	…


b) Giảm dần: 
	…
	…
	…
	…
	…


Bài 11. Hoàn thành các câu sau:
a) Số lớn nhất có hai chữ số là ….. .
b) Các số tròn chục bé hơn 100 là: ………………………………………… .
c) Số đứng giữa 56 và 58 là ….. .
Bài 12. Số?
a)
	1
	3
	5
	…
	9


b) 
	20
	40
	60
	…
	100


Bài 13. Tô màu vàng cho con cá có số lớn hơn, màu đỏ cho con cá có số bé hơn.76
67
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